
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1
Dây dẫn đường
PTFE

GW18/150ST,
GW25/150ST,
GW28/150ST,
GW18/90ST, GW25/90ST,
GW28/90ST, GW18/80ST,
GW25/80ST, GW28/80ST,
GW18/150JT,
GW25/150JT,
GW28/150JT, GW18/90JT,
GW25/90JT, GW28/90JT,
GW18/80JT, GW25/80JT,
GW28/80JT, GW32/150ST,
GW35/150ST,
GW38/150ST,
GW32/150JT,
GW35/150JT,
GW38/150JT, GW32/90JT,
GW55/90JT, GW38/90JT,
GW32/90ST, GW35/90ST,
GW38/90ST

MANISH
MEDI
INNOVATION
PRIVATE
LIMITED

Sy No: 150/2,
No: 53, 54, 55,
68, 69 & 70,
ABT Layout,
Hullahalli
Village, CK.
Palya, Bangalore
– 560008,
Karnataka, India

INDIAPTFE Guide Wire

2
Dây dẫn đường
Hydrophilic

HGW18/150ST,
HGW25/150ST,
HGW28/150ST,
HGW32/150ST,
HGW35/150ST,
HSW38/150ST,
HGW18/150JT,
HGW25/150JT,
HGW28/150JT,

MANISH
MEDI
INNOVATION
PRIVATE
LIMITED

Sy No: 150/2,
No: 53, 54, 55,
68, 69 & 70,
ABT Layout,
Hullahalli
Village, CK.
Palya, Bangalore
– 560008,
Karnataka, India

INDIAHydrophilic Guide Wire



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

HGW32/150JT,
HGW35/150JT,
HSW38/150JT

3
Dây dẫn đường
Hydro Tip

HZGW25/150ST,
HZGW28/150ST,
HZGW32/150ST,
HZGW35/150ST,
HZGW38/150ST,
HZGW25/150JT,
HZGW28/150JT
HZGW32/150JT,
HZGW35/150JT,
HZGW38/150JT,
 ZGW25/150ST,
ZGW28/150ST,
ZGW32/150ST,ZGW35/15
0ST, ZGW38/150ST,
ZGW25/150JT,
ZGW28/150JT,
ZGW32/150JT,ZGW35/150
JT, ZGW38/150JT

MANISH
MEDI
INNOVATION
PRIVATE
LIMITED

Sy No: 150/2,
No: 53, 54, 55,
68, 69 & 70,
ABT Layout,
Hullahalli
Village, CK.
Palya, Bangalore
– 560008,
Karnataka, India

INDIAHydro Tip Guide Wire


